
TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 PHÒNG ĐÀO TẠO Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

DANH SÁCH THẺ SINH VIÊN - CƠ SỞ CỦ CHI
STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh

1 Dược 1223240073 01DS15A2 Bùi Ngọc Anh Thi 01/07/2003

2 Dược 1223180032 01DS15B1 Nguyễn Thị Hòa 07/07/1993

3 Dược 1213360113 01DS14C1 Phan Nguyễn Kim Hoàng 16/04/2006

4 Dược 1223360285 01DS15C2 Đặng Huỳnh Linh 30/05/1995

5 Dược 1223360181 01DS15C1 Trần Thị Ngọc Ngân 28/11/2007

6 Dược 1213360014 01DS14C1 Đặng Thị Như Ý 21/06/2006

7 Dược 1223360290 01DS15C2 Hồ Quốc Huy 19/01/2007

8 Điều dưỡng 1223360286 01DD15C1 Bùi Quốc Toàn 08/07/2006

9 Điều dưỡng 1223240086 01DD15A1 Nguyễn Thị Hồng 21/02/1994

10 Điều dưỡng 1223240087 01DD15A1 Nguyễn Thị Hương 23/06/1993

11 Điều dưỡng 1223240085 01DD15A1 Phạm Thị Sinh 10/02/1994

12 Điều dưỡng 1223240089 01DD15A1 Hoàng Thị Thanh Xuân 31/10/1998

13 Kế toán doanh nghiệp 1223360245 01KT15C1 Lâm Thị Yến Chi 07/10/2007

14 Kế toán doanh nghiệp 3223240032 02KT15E2 Nguyễn Thị Hồng Nga 15/08/2001

15 Kế toán doanh nghiệp 1223240083 01KT15E1 Phạm Thị Mai Trâm 11/07/2003

16 Kế toán doanh nghiệp 1223360269 01KT15C1 Võ Thị Uyên Trang 06/10/2007

17 Kế toán doanh nghiệp 1223240088 01KT15A1 Lê Nguyễn Ngọc Ngân 25/04/2004

18 Kế toán doanh nghiệp 1223360247 01KT15C1 Phan Hoàng Anh Khoa 10/08/2007

19 Kế toán doanh nghiệp 1213360091 01KT14C1 Nguyễn Thị Kim Khánh 25/08/2006

20 Kế toán doanh nghiệp 1223240088 01KT15A1 Lê Nguyễn Ngọc Ngân 25/04/2004

21 Marketing 1223360281 01MK15C1 Trần Minh Tiến 07/09/2007

22 Marketing 1223240079 01MK15A1 Phan Thị Thùy Nhung 30/01/1999

23 Marketing 1213360092 01MK14C1 Nguyễn Hồ Phương Uyên 30/05/2006

24 Quản trị mạng máy tính 1223240082 01TM15A1 Nguyễn Hoài Vinh 30/04/1999

25 Thiết kế đồ họa 1223360077 01DH15C1 Nguyễn Thị Như Huỳnh 12/03/2007

26 Ưng dung phần mềm 1223360040 01PM15C1 Trương Nguyễn Thành Danh 18/07/2007



STT Ngành MSSV Lớp Họ tên Sinh viên Ngày Sinh
27 Ưng dung phần mềm 1223360080 01PM15C1 Phạm Thành Đức 30/09/2007

28 Ưng dung phần mềm 1223360165 01PM15C1 Liêu Minh Trọng 03/11/2007

29 Y sỹ 1223240074 01YS15A1 Trương Thị Huỳnh Nhi 18/12/2004

30 Y sỹ 1223240066 01YS15A1 Trần Ngọc Trúc Giang 27/08/2004

31 Y sỹ 1223360288 01YS15C1 Bùi Quang Vũ 07/07/2005

32 Y sỹ 1223180015 01YS15A1 Phan Thị Thủy 10/09/1990

TPHCM, Ngày 11 tháng 11 năm 2022
Phòng Đào Tạo


